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Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2024
CHỈ THỊ
VỀ TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 34/2024/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 ngày 24 tháng 6 năm 2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 (sau đây viết tắt là Luật). Đây là đạo luật quan trọng về tổ chức và hoạt động của Tòa án, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tòa án, bảo đảm Tòa án thực sự là chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, quyền con người, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Luật được xây dựng trên tinh thần thể chế hóa các quan điểm lớn, tiến bộ của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (sau đây gọi chung là Nghị quyết số 27-NQ/TW) và các nghị quyết, văn kiện của Đảng; cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về Tòa án nhân dân thực hiện quyền tư pháp, về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhằm xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.
Để bảo đảm các điều kiện cần thiết cho việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nội dung sau đây:
1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
- Tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ được phân công.
- Phổ biến, quán triệt cho Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, công chức khác, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý nội dung và tinh thần các quy định mới của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.
- Nghiên cứu, biên soạn cuốn sách về  “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án theo tinh thần cải cách tư pháp để góp phần hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW”.
- Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học có trách nhiệm biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ việc phổ biến, quán triệt về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản của Luật, đề cương giới thiệu Luật; tài liệu khác phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Tham mưu cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến kết hợp trực tiếp toàn quốc để phổ biến, giới thiệu về nhũng nội dung mới, quan trọng của Luật.
- Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân, cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và văn bản hướng dẫn thi hành; mở chuyên trang, chuyên mục để giới thiệu về nội dung mới, quan trọng của Luật.
- Học viện Tòa án đưa các nội dung của Luật và nội dung về cải cách tư pháp của Đảng vào chương trình, tài liệu, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp.
2. Xây dựng, ban hành văn bản triển khai thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
- Tổ chức rà soát các quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân để đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Luật giao.
- Tổ chức rà soát các quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan khác để đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.
- Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi), Luật Phá sản (sửa đổi) nhằm bảo đảm cho các Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt đi vào hoạt động.
- Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Vụ Tổng hợp, Ban Thanh tra, Cục Kế hoạch - Tài chính, Tòa án quân sự trung ương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo phân công tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật của Tòa án nhân dân tối cao, bảo đảm chất lượng, đúng thời hạn.
3. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và kiểm soát quyền lực
Tiếp tục thực hiện công khai hoạt động xét xử và hoạt động khác của Tòa án theo quy định của pháp luật. Việc quy định phân công ngẫu nhiên Thẩm phán giải quyết, xét xử vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền phải bảo đảm nguyên tắc vô tư, khách quan.
Nghiên cứu sửa đổi quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-TANDTC ngày 19/6/2017. Yêu cầu các Thẩm phán nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc những quy định mới về trách nhiệm của Thẩm phán, những việc Thẩm phán không được làm.
Chế độ bảo vệ Tòa án, Nội quy phiên tòa, phiên họp phải được ban hành và bảo đảm thực hiện nhằm duy trì an ninh, trật tự và sự tôn nghiêm của Tòa án. Các Tòa án tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định về việc tham dự và hoạt động thông tin tại phiên tòa, phiên họp.
Các Tòa án nhân dân tổ chức sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị mình; nghiên cứu, xây dựng quy chế phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan để bảo đảm tổ chức và hoạt động của Tòa án hiệu lực, hiệu quả.
Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm nghiên cứu xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế về tổ chức và hoạt động của đơn vị mình cho phù hợp ngay sau khi Luật có hiệu lực thi hành.
4. Kiện toàn tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân
4.1. Thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.
Thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cục, vụ và tương đương, cơ quan báo chí thuộc Tòa án nhân dân tối cao phải bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, tránh trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ; sử dụng hiệu quả, hợp lý biên chế, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc; phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù của Tòa án nhằm giúp cho Tòa án nhân dân tối cao thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Luật.
Vụ Tổ chức - Cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ đề ra.
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm chủ động rà soát, đề xuất bổ sung hoặc thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức bộ máy của đơn vị mình, báo cáo Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phụ trách và gửi Vụ Tổ chức - Cán bộ để tổng hợp, đề xuất.
4.2. Thành lập các Tòa án nhân dân cấp cao, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân cấp cao
Rà soát khối lượng công việc của các Tòa án nhân dân cấp cao để nghiên cứu, đề xuất việc thành lập thêm 01 Tòa án nhân dân cấp cao nhằm khắc phục tình trạng quá tải trong giải quyết, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp cao hiện nay.
Thành lập, quy định số lượng các tòa, vụ trong cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân cấp cao phải căn cứ vào tình hình công việc thực tế phải giải quyết của mỗi tòa, vụ, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sử dụng hiệu quả, hợp lý biên chế, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc.
Vụ Tổ chức - Cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ đề ra.
Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao chịu trách nhiệm rà soát, đề xuất việc thành lập các tòa, vụ mới, số lượng các tòa, vụ trong cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân cấp cao.
Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với các Tòa án nhân dân cấp cao và các đơn vị liên quan đề xuất cơ quan có thẩm quyền xác định trụ sở các Tòa án nhân dân cấp cao là mục tiêu quan trọng về chính trị được lực lượng Cảnh sát nhân dân canh gác, bảo vệ theo quy định của pháp luật.
4.3. Thành lập các Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt
Thành lập Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt, số lượng các Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt, phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của mỗi Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tính chất đặc thù công tác xét xử của từng Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; trên cơ sở cân nhắc số lượng các vụ việc dự kiến phải giải quyết hàng năm của mỗi Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt, đặc thù địa lý, mật độ dân số, tình hình kinh tế, xã hội của các vùng miền, bảo đảm các Tòa án hoạt động hiệu quả.
Thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc trong Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt phải bảo đảm giúp cho Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Luật; bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sử dụng hiệu quả, hợp lý biên chế, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc.
Vụ Tổ chức - Cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, đề xuất biên chế, lực lượng Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, công chức khác, bảo đảm để các đơn vị này đi vào hoạt động sau khi các luật tố tụng có hiệu lực thi hành.
Vụ Tổ chức - Cán bộ chủ trì, phối hợp với Học viện Tòa án tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hoặc cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu ở nước ngoài cho các Thẩm phán, Tham tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án công tác tại Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt.
4.4. Tổ chức các Tòa chuyên trách, bộ máy giúp việc trong Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương
Tổ chức các Tòa chuyên trách, bộ máy giúp việc trong Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương phải căn cứ vào dự kiến thẩm quyền của từng Tòa chuyên trách, số lượng từng loại vụ việc cụ thể dự kiến phải giải quyết ở mỗi Tòa án (vụ án hình sự; vụ án hành chính; vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động; các vụ việc có liên quan đến người chưa thành niên; việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân,...) bảo đảm tính hợp lý, tinh gọn, hiệu quả.
Thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, các phòng thuộc Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bộ máy giúp việc thuộc Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương phải bảo đảm giúp cho các Tòa án này thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Luật.
Vụ Tổ chức - Cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ đề ra.
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương mình, chịu trách nhiệm rà soát, đề xuất việc tổ chức các tòa, phòng thuộc Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tổ chức bộ máy giúp việc thuộc Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.
4.5. Kiện toàn tổ chức, hoạt động của các Tòa án quân sự
Kiện toàn tổ chức, hoạt động của các Tòa án quân sự phải căn cứ vào các quy định mới của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân về Tòa án quân sự, định hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của lực lượng quân đội và phải bảo đảm hoạt động bình thường của các Tòa án quân sự.
Tòa án quân sự trung ương có trách nhiệm phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ tham mưu cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xây dựng dự thảo Nghị quyết về quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức; dự thảo Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc của Tòa án quân sự trung ương, Tòa án quân sự quân khu và tương đương, Tòa án quân sự khu vực.
5. Thành lập Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia
5.1. Chuẩn bị nhân sự để đề xuất làm Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Tham phán quốc gia
Công tác chuẩn bị nhân sự để đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định làm Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia là hết sức quan trọng, phải được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng thành phần, đối tượng.
5.2. Xây dựng Quy chế làm việc của Hội đồng
Quy chế làm việc của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia phải bảo đảm rõ ràng, minh bạch, dân chủ và khoa học, tạo cơ sở pháp lý để Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia và từng thành viên của Hội đồng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Vụ Tổ chức - Cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự, xây dựng Quy chế làm việc của Hội đồng, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ đề ra.
6. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân; Quy chế tổ chức thi tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân
Quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân; Quy chế tổ chức thi tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân phải bảo đảm quy trình chặt chẽ, minh bạch, công bằng và dân chủ, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn để lựa chọn được những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân, đồng thời không làm ảnh hưởng đến công tác tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân.
Vụ Tổ chức - Cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ đề ra.
7. Xây dựng và đề xuất về chế độ bảo vệ Thẩm phán; bậc Thẩm phán; chế độ tiền lương, phụ cấp đối với Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án
Vụ Tổ chức - Cán bộ đề xuất quy định về bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân, chế độ tiền lương, phụ cấp đối với Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án bảo đảm chế độ, chính sách ưu tiên đặc thù để Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án yên tâm làm nhiệm vụ, đồng thời phải bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của nước ta trong tình hình hiện nay.
Ban Thanh tra chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất quy định về chế độ bảo vệ Thẩm phán, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ đề ra.
Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán, trình Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia.
8. Sắp xếp, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, cán bộ có chức danh tư pháp, công chức khác, viên chức trong Tòa án nhân dân
8.1. Kiện toàn chức vụ lãnh đạo tại các đơn vị mới được thành lập
Kiện toàn các chức vụ lãnh đạo tại Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt, các Vụ thuộc Tòa án nhân dân cấp cao, Vụ Giám đốc kiểm tra mới được thành lập tại Tòa án nhân dân tối cao phải bảo đảm tuân thủ đúng quy trình bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo và người được lựa chọn phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.
Vụ Tổ chức - Cán bộ có trách nhiệm đề xuất điều kiện, tiêu chuẩn và nhân sự báo cáo Ban cán sự đảng và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định.
8.2. Bố trí đội ngũ Thẩm phán Tòa án nhân dân tại Tòa án nhân dân tối cao
Vụ Tổ chức - Cán bộ căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán Tòa án nhân dân công tác tại Tòa án nhân dân tối cao, tổ chức rà soát, đề xuất công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật để tham gia thi tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân hoặc điều động Thẩm phán Tòa án nhân dân tại các Tòa án về công tác tại Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của Luật, báo cáo Ban cán sự đảng và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định.
8.3. Sắp xếp lại đội ngũ Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp sang ngạch Thẩm phán Tòa án nhân dân
Căn cứ vào quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bậc Thẩm phán, Vụ Tổ chức - Cán bộ đề xuất phương án chuyển các ngạch Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp sang các bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân tương ứng, bảo đảm phù hợp với trình độ, năng lực, mức lương hiện hưởng của Thẩm phán.
8.4. Chuyển đổi nhiệm kỳ của Thẩm phán
Chánh án Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp chủ động rà soát, đề xuất chuyển đổi nhiệm kỳ đối với những trường hợp Thẩm phán đã bổ nhiệm đủ 05 năm tính đến ngày 01/01/2025 tại Tòa án mình và Tòa án thuộc phạm vi quản lý gửi về Tòa án nhân dân tối cao.
Vụ Tổ chức - Cán bộ tổng hợp những trường hợp Thẩm phán đã bổ nhiệm đủ 05 năm tính đến ngày 01/01/2025, báo cáo Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao để làm thủ tục chuyển đổi sang nhiệm kỳ đến khi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác.
8.5. Xây dựng cơ cấu tỷ lệ bậc Thẩm phán, ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án tại Tòa án các cấp
Vụ Tổ chức - Cán bộ rà soát để đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung biên chế, số lượng, cơ cấu tỷ lệ bậc Thẩm phán, các ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án để bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật.
8.6. Bố trí nhân sự công tác tại các Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt
Vụ Tổ chức - Cán bộ đề xuất số lượng biên chế, điều động công chức giữ chức danh tư pháp, công chức khác và người lao động đang công tác tại các Tòa án nhân dân về công tác tại các Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt.
8.7. Bố trí nhân sự công tác tại các vụ thuộc Tòa án nhân dân cấp cao, Vụ Giám đốc kiểm tra mới được thành lập tại Tòa án nhân dân tối cao
Vụ Tổ chức - Cán bộ đề xuất số lượng biên chế, lựa chọn nhân sự để điều động, tiếp nhận công chức về công tác tại các vụ thuộc Tòa án nhân dân cấp cao và Vụ Giám đốc kiểm tra mới được thành lập tại Tòa án nhân dân tối cao.
9. Bảo đảm cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, kinh phí hoạt động cho các Tòa án nhân dân
Xây dựng, đề xuất về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động cho các Tòa án phải được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 147 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan; bảo đảm đủ các điều kiện cần thiết để các Tòa án hoạt động, nhưng phải chặt chẽ, tiết kiệm, tránh gây lãng phí ngân sách nhà nước, cụ thể như sau:
9.1. Thực hiện việc chuyển xếp lương khi chuyển ngạch Thẩm phán
Căn cứ quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bậc Thẩm phán, chế độ tiền lương, phụ cấp đối với Thẩm phán, Vụ Tổ chức - Cán bộ đề xuất việc chuyển xếp lương của Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp khi chuyển sang ngạch Thẩm phán Tòa án nhân dân và của Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
9.2. Bố trí trụ sở làm việc cho các Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt, Tòa án nhân dân cấp cao mới được thành lập
Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn trụ sở Tòa án nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; đề xuất phương án bố trí trụ sở làm việc cho các Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt, Tòa án nhân dân cấp cao mới được thành lập, báo cáo Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao để trình cấp có thẩm quyền quyết định; đề xuất, bố trí kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho các Tòa án đi vào hoạt động ngay sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập; đề xuất, bố trí kinh phí, trang thiết bị cho công tác bảo vệ các Tòa án theo quy định của Luật.
9.3. Xây dựng Đề án biên chế giai đoạn 2026-2031
Trên cơ sở dự kiến khối lượng công việc của các Tòa án phải giải quyết trong giai đoạn 2026-2031, Vụ Tổ chức - Cán bộ xây dựng Đề án biên chế giai đoạn 2026-2031, báo cáo Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao để trình cấp có thẩm quyền quyết định.
9.4. Đề xuất bổ sung trang thiết bị, phương tiện, điều kiện làm việc cho các Tòa án nhân dân
Vụ Tổ chức - Cán bộ đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hiệu, trang phục đối với Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án; Giấy chứng minh Thẩm phán, Giấy chứng minh Hội thẩm, Giấy chứng nhận chức danh tư pháp và ban hành quy định cấp phát, quản lý, sử dụng phù hiệu, trang phục, giấy chứng minh, giấy chứng nhận trong Tòa án nhân dân, bảo đảm thống nhất, đồng bộ theo quy định mới của Luật
Cục Kế hoạch - Tài chính, Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị mình đề xuất bổ sung trang thiết bị, phương tiện, điều kiện làm việc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo quy định của Luật.
Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm đề xuất quy định về phù hiệu, mẫu trang phục của Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án; quy định về cấp phát, quản lý, sử dụng trang phục của Thẩm phán, Hội thẩm, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án bảo đảm thống nhất, phù hợp.
Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học đề xuất quy định về bảo vệ Tòa án để bảo đảm an toàn cho các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.
10. Bảo đảm điều kiện hoạt động của Hội thẩm và Đoàn Hội thẩm
10.1. Bảo đảm kinh phí hoạt động cho Hội thẩm, Đoàn Hội thẩm
Chánh án các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự chủ động rà soát, lập dự toán kinh phí hoạt động cho Hội thẩm và Đoàn Hội thẩm theo quy định của Luật; đề nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Đoàn Hội thẩm và kinh phí tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Hội thẩm.
10.2. Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn hội thẩm
Vụ Tổ chức - Cán bộ phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xây dựng, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn hội thẩm phải bảo đảm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội thẩm.
11. Tổ chức thực hiện Chỉ thị
Các đồng chí Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo đơn vị do mình phụ trách thực hiện các nhiệm vụ được phân công; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và các Tòa án quân sự trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị này.
Các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện việc xây dựng, đề xuất các vấn đề, văn bản, đề án được giao phải báo cáo, xin ý kiến Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, các cơ quan, tổ chức hữu quan bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.
Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự phải bố trí thời gian để thảo luận cho ý kiến về kết quả công việc, nội dung các văn bản dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị này và báo cáo với Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao để bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân theo đúng Kế hoạch, các yêu cầu đã đề ra./.
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Đồng chí Chủ tịch nước (để b/c);
- Đồng chí Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Nội chính TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng;
- Các đ/c PCA TANDTC (để chỉ đạo thực hiện);
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC, Chánh án TAND và TAQS các cấp (để thực hiện);
- Lưu: VT TANDTC, Vụ PC&QLKH.
CHÁNH ÁN
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